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BÁO CÁO 
Về việc tiếp thu các ý kiến Bộ, ngành cho dự thảo Luật Thư viện
____________________

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình xây dựng Dự án Luật Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Công văn số 4304/BVHTTDL-TV ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các thư viện, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thư viện, hội xã hội nghề nghiệp về thư viện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cho Dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Thư viện. Hồ sơ dự thảo Luật Thư viện đã được đăng trên cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 02 Hội thảo, 01 tọa đàm, tham gia 02 tọa đàm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chuyên đề góp ý cho Tờ trình và Dự thảo Luật Thư viện. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tổng cộng 101 ý kiến bằng văn bản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu các nội dung góp ý chính và giải trình về các nội dung cơ bản không tiếp thu như sau:
I/ NỘI DUNG VÀ GIẢI TRÌNH
1. Về tổng thể cấu trúc và nội dung
Các ý kiến cơ bản thống nhất với cấu trúc, bố cục và nội dung của Dự thảo Luật. Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh sửa cấu trúc và nội dung của Dự thảo Luật để đảm bảo tính logic, khoa học và rõ ràng; chỉnh sửa Dự thảo Luật  phù hợp với các Luật khác, tránh tình trạng xung đột pháp lý, không rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với một đối tượng, một vụ việc; đặc biệt đã phân định rõ vai trò của Luật Thư viện với các luật khác cũng điều chỉnh thành phần thư viện như: Luật Báo chí, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng…
2. Về các nội dung góp ý Dự thảo Luật Thư viện
a) Về vấn đề ủy quyền lập pháp:
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Thư viện Quốc hội, Hội Thư viện Việt Nam, Ban soạn thảo đã rà soát, lược bỏ một số nội dung ủy quyền chưa hợp lý, khó triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định, giảm thiểu các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ. Dự thảo còn 04 nội dung ủy quyền; cụ thể: giao Chính phủ hướng dẫn 02 nội dung (Điều kiện thành lập thư viện - khoản 1 Điều 8 và Tiêu chí xếp hạng thư viện - khoản 3 Điều 43); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 02 nội dung (Mẫu thông báo hoạt động thư viện - điểm a khoản 3 Điều 11, Văn bản đề nghị xếp hạng thư viện tại điểm a khoản 1 Điều 45).
b) Vấn đề doanh nghiệp hoạt động thư viện (hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thư viện)
Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội…) về quy định điều kiện thành lập thư viện để bảo đảm phù hợp với quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Dự thảo Luật đã không quy định nội dung này trong phạm vi điều chỉnh và chuyển việc đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng thành hình thức thông báo và có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
c) Chính sách đầu tư và phát triển thư viện: 
Bộ Tài chính có ý kiến không quy định cụ thể những lĩnh  vực “Nhà nước thực hiện đầu tư” trong Luật Thư viện mà tuân thủ Luật Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công/ Luật thư viện chỉ quy định “Nhà nước có các chính sách để phát triển thư viện”; đồng thời bỏ các quy định về giảm thuế, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, miễn, giảm thuế nhập khẩu tại dự thảo mà để thực hiện theo pháp luật thuế, tín dụng và đất đai… 
Hoạt động thư viện là hoạt động công ích, vì cộng đồng là chủ yếu, với chức năng thu thập, lưu giữ tài liệu là một trong những công cụ hữu hiệu truyền bá tư tưởng, văn hóa có khả năng tác động mạnh mẽ đến xã hội và có tác động trực tiếp đến việc định hướng tư tưởng, nhân cách con người từ rất sớm. Với tính chất đặc thù đó, Nhà nước cần phải có chính sách đầu tư nhất định để thực hiện chức năng xã hội của mình. Vì vậy, Dự thảo Luật Thư viện đưa ra các chính sách ưu tiên trên nguyên tắc xác định đối tượng hưởng và địa bàn hưởng, các hoạt động trong tâm, các vấn đề trọng điểm cần đảm bảo vai trò của Nhà nước đồng thời đẩy mạnh chính sách xã hội hóa. Về cơ bản, các chính sách đã được đối chiếu với Luật Đầu tư và các quy định hiện hành, kế thừa từ Pháp lệnh, 
d) Quy định các nội dung có yếu tố về tổ chức, bộ máy trong dự thảo Luật: 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ về việc không quy định tên gọi của Chương II là Tổ chức và quản lý thư viện và Điều 8 mạng lưới thư viện; ý kiến về việc bổ sung Thư viện Quốc gia Việt Nam trong Luật Thư viện, Dự thảo Luật Thư viện đã được biên tập và điều chỉnh lại các nội dung này cụ thể như sau:
- Quy định về các loại hình thư viện và chuyển lên thành Điều 5 Chương I Những quy định chung. 
- Bổ sung, sắp xếp các điều thành 02 chương: Thành lập thư viện (Chương II 
với 5 điều quy định về điều kiện thành lập thư viện; thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện công lập, thông báo hoạt động của thư viện công lập và ngoài công lập, đình chỉ hoạt động của thư viện ngoài công lập).
- Bổ sung, sắp xếp lại các điều về xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện vào Chương V với 5 điều.
đ) Loại hình thư viện
[bookmark: _GoBack]Một số ý kiến cho rằng, tiếp thu và học tập cách thức phân loại của tổ chức UNESCO, cần xác định thư viện dưới 05 loại hình: thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học... Tuy nhiên, Ban Soạn thảo cho rằng, Dự thảo Luật Thư viện không phân định theo chức năng nhiệm vụ thông thường mà các loại hình thư viện cần được xác định trên cơ sở chủ thể thành lập và đối tượng phục vụ để có chính sách phát triển, phương thức quản lý phù hợp và từ đó xác định điều kiện thành, quy trình, thủ tục thành lập, quản lý thư viện phù hợp với từng loại. Mục đích việc quản lý thư viện là để phát triển thư viện. Dự thảo Luật Thư viện đã đặt ra những quy định cụ thể về sự hỗ trợ của Nhà nước cho các thư viện tư nhân, phòng đọc cơ sở thông qua việc luân chuyển sách và hướng dẫn nghiệp vụ thư viện từ các thư viện công lập.
e) Quy định về xếp hạng thư viện trong Luật Thư viện
Một số ý kiến đưa ra đề nghị xem xét có nên quy định xếp hạng thư viện trong Luật Thư viện không vì những bất cập trong thực tiễn. Tuy nhiên, những bất cập được nêu ra trong các góp ý chủ yếu xuất phát việc xếp hạng thư viện hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 181/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa – Thông tin - theo đó việc phân hạng thư viện được thực hiện trên cơ sở địa danh hành chính nên đã kìm hãm sự phát triển và gây nên sự bất bình đẳng giữa các thiết chế văn hóa cùng cấp tại một địa phương (trong báo cáo Tổng kết pháp lệnh và Tờ trình đã nêu rõ vấn đề này). 
 Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Thư viện Quốc hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Dự thảo và Tờ trình đã quy định rõ hơn mục đích xếp hạng thư viện. Dự thảo đổi mới quy định về phân hạng và đánh giá tác động của thư viện góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của thư viện, từ đó làm căn cứ để Nhà nước, bộ, ngành, chính quyền địa phương xem xét có định hướng phát triển và có chính sách đầu tư ngân sách, nhân lực có trọng tâm, trọng điểm. Phương thức xếp hạng được đổi mới góp phần kiện toàn và tăng cường công tác quản lý đối với thư viện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của thư viện. Phân hạng thư viện được áp dụng đối với thư viện có tư cách pháp nhân, trên nguyên tắc bắt buộc đối với thư viện công lập, tự nguyện với thư viện ngoài công lập, theo nguyên tắc chặt chẽ (Điều 42) trên cơ sở tiêu chí luật định về chỉ số hoạt động thư viện  sẽ đảm bảo tính khách quan, khoa học, minh bạch (Điều 43). Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về thẩm quyền và hồ sơ, trình tự, thủ tục xếp hạng thư viện (Điều 44 và 45). Bổ sung tiêu chí, cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện (Điều 46).
g) Bổ sung một điều về vai trò, chức năng của thư viện trong chương I 
Dự thảo Luật đã bổ sung giải thích thuật ngữ “thư viện” trong điều 3 và làm rõ trong khoản 1 Điều 4 về chính sách của nhà nước về phát triển thư viện.
h) Về đề nghị cân nhắc việc đặt phòng đọc, tủ sách ở cộng đồng dân cư, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ có phục vụ cộng đồng tại mạng lưới thư viện vì về bản chất không phải là thư viện, khó đáp ứng các điều kiện thành lập thư viện. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, Dự thảo ghi nhận mô hình tủ sách, phòng đọc sách ở cộng đồng dân cư, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ có phục vụ cộng đồng (sau đây gọi là phòng đọc cơ sở) (khoản 3 Điều 3) và có các chính sách hỗ trợ đối với đối với loại hình này (Điều 4, Điều 30, Điều 51) nhằm thu hút cộng đồng tham gia xây dựng, phát triển thư viện và trở thành giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho hệ thống cơ sở - đặc biệt là thư viện công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập. Làm tốt giải pháp này, Nhà nước chỉ cần đầu tư ban đầu cho thư viện cấp xã, việc vận hành sau được thực hiện xã hội hóa, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần (như đã phân tích và lựa chọn giải pháp tại Chính sách 5)
i) Đề nghị phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Dự thảo đã chỉnh lý thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng không phải đăng ký hoạt động, làm thủ tục thông báo. Thẩm quyền tiếp nhận và trả lời đã giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý văn hóa cấp huyện.
k) Cần có quy định cụ thể đối với thư viện có yếu tố nước ngoài có phục vụ người Việt Nam trong Luật Thư viện
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Thư viện tỉnh Bình Phước và một số Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quy định đối với Thư viện có yếu tố nước ngoài có phục vụ người Việt Nam chia thành 02 nhóm: 
· Thư viện được thành lập theo điều ước quốc tế hoặc nằm trong các cơ sở văn hoá: chỉ thông báo cho UBND tỉnh nơi có trụ sở của thư viện
· Thư viện có yếu tố nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam (không điều ước quốc tế): áp dụng đối với tổ chức, phải thông báo và chỉ được hoạt động hoạt động đối với UBND tỉnh nơi đóng trụ sở chính của thư viện (như trong Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Thư viện). Dự thảo bổ sung các quy định về điều kiện thành lập (khoản 2 điều 8, khoản 1 Điều 11), thẩm quyền tiếp nhận và trình tự thủ tục thông báo hoạt động thư viện(Điều 11).
l) Thư viện số
Một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về thư viện số (có điều riêng hoặc mục riêng về nội dung này); phân định rõ thư viện số là loại hình (thì phải thêm vào mạng lưới) nếu không phải thì định nghĩa lại trong phần giải thích từ ngữ. Đối với nội dung này, Ban soạn thảo có ý kiến như sau:
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thư viện số đã, đang và sẽ tiếp tục được thành lập. Ở Việt Nam hiện nay, đa số thư viện số hình thành gắn với thư viện truyền thống và là kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa thư viện. Về bản chất đó là một phương thức hoạt động của thư viện hiện đại. Vì vậy một số nước, như Trung Quốc, Luật Thư viện chỉ thể hiện sự khuyến khích của Nhà nước đối với thư viện số như: Nhà nước khuyến khích thiết lập mạng lưới thư viện số với các tiêu chuẩn thống nhất và liên kết, hỗ trợ nghiên cứu các tài liệu số nhằm bảo tồn và phát triển tài nguyên truyền thống thông qua số hóa, khuyến khích các thư viện công cộng sử dụng công nghệ kỹ thuật số và mạng internet để cung cấp dịch vụ thuận tiện cho người sử dụng.
Vì vậy, Dự thảo lựa chọn việc quy định cụ thể về các dạng thư viện số: với tư cách là một thư viện độc lập phải đáp ứng các điều kiện thành lập (khoản 3 Điều 8) và các nội dung liên quan đến hoạt động thư viện với tư cách là một dịch vụ được hình thành từ ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 19).
III/ KẾT LUẬN
Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Luật Thư viện đã nỗ lực trong việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học từ các cuộc hội thảo và văn bản góp ý, kế thừa các điểm tích cực của các quy định trong Pháp lệnh Thư viện cũng như khắc phục những hạn chế của các quy định trong các văn bản Luật này để xây dựng nên Dự thảo Luật Thư veienj. Cấu trúc và nội dung của Dự thảo được trình bày khoa học, rõ ràng, nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong Pháp lệnh đã được cụ thể hóa. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia phát triển thư viện được quy định chặt chẽ hơn. Dự thảo mở ra cơ hội và tạo điều kiện cho nhiều hoạt động mới trong lĩnh vực thư viện. Nội dung về thành lập thư viện được cụ thể, hồ sơ, trình tự, thủ tục được đơn giản hóa đảm bảo tinh thần cải cách hành chính... Nhiều nội dung mới được đưa vào Dự thảo hy vọng sẽ có tác dụng tốt trong công tác phát triển thư viện.
Trên đây là nội dung cơ bản của Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến  của các Bộ, ngành và địa phương. Các ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương đã được tổng hợp  trong Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp và tiếp thu, giải trình đối với Dự thảo Luật Thư viện kèm theo./.

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, VTV, QD.20
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PHỤ LỤC
Thông tin tiếp nhận góp ý dự thảo Luật Thư viện
-------------------------------------
Tổng số ý kiến góp ý tiếp nhận:         
1. Bộ, ngành: 	15
2. UBND các cấp[footnoteRef:1]:	09 [1:  nhiều thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung văn bản cho Sở, Sở chuẩn bị nội dung cho UBND, cá nhân, chuyên gia chuẩn bị nội dung cho đơn vị, tổ chức…
] 

3. Sở VHTTDL2:	39    	 		 
4. Nhóm đối tượng là các thư viện
+ Thư viện công cộng cấp tỉnh2	19
+ Các thư viện bộ, ngành:  	03/8	      
+ Thư viện trường ĐH, cao đẳng:	03/17	
+ Thư viện thuộc cơ sở đào tạo nghề thư viện:  	01/4        
+ Hội nghề nghiệp thư viện:	   01/3      
5.  Đơn vị thuộc Bộ VHTTDL:	09/12
6. Cá nhân:	02
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